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Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

1 CD_CDT GS31005 Toán A1 (Vi tích phân, hàm 1 biến, đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

2 CD_CDT GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

3 CD_CDT GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

1 CD_DDT GS31005 Toán A1 (Vi tích phân, hàm 1 biến, đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

2 CD_DDT GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

3 CD_DDT GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

1 CD_VT GS31005 Toán A1 (Vi tích phân, hàm 1 biến, đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

2 CD_VT GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

3 CD_VT GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

Ngành Công nghệ thông tin

1 CD_TH GS31005 Toán A1 (Vi tích phân, hàm 1 biến, đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

2 CD_TH GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

3 CD_TH CS09001 Nhập môn lập trình 3 45 30 15 0 0 0 0 0

4 CD_TH GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

5 CD_TH CS01008 Đồ án tin học 2 2 90 0 0 0 0 90 0 0 Mở bổ sung

Ngành Công nghệ thực phẩm

1 CD_TP GS31005 Toán A1 (Vi tích phân, hàm 1 biến, đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

2 CD_TP GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

3 CD_TP GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

Ngành Quản trị kinh doanh

1 CD_QT+KT GS31007 Toán C 3 45 30 15 0 0 0 0 0

2 CD_QT+KT GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

3 CD_QT+KT BA19001 Kinh tế vi mô 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

4 CD_QT+KT BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 0 Mở bổ sung

5 CD_QT+KT BA19009 Xác suất thống kê 3 45 30 15 0 0 0 0 0

Ngành Công nghê kỹ thuật công trình xây dựng

1 CD_XD GS31005 Toán A1 (Vi tích phân, hàm 1 biến, đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

2 CD_XD GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

3 CD_XD GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0
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